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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 

 

 

  Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo, ủng hộ của Bộ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, trong đó có công tác hỗ 

trợ tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương, đặc biệt là vải thiều, đã giúp cho 

thị trường tiêu thụ được thuận lợi, người sản xuất, các thương nhân phấn khởi, 

yên tâm sản xuất kinh doanh. 

 Hiện nay, đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vải thiều, ước tính sản 

lượng toàn tỉnh Bắc Giang sẽ đạt khoảng 95.000 tấn, thời vụ thu hoạch dự kiến 

từ ngày 20/5/2022 đến ngày 20/7/2022, thị trường xuất khẩu chính là Trung 

Quốc. Hiện có nhiều thương nhân Trung Quốc đã kết nối với các doanh nghiệp, 

thương nhân tại Bắc Giang và đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải 

thiều. Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng đề nghị Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh duyệt nhập, cấp thị thực và tạo điều kiện cho 95 thương nhân Trung Quốc 

(có danh sách kèm theo) được nhập cảnh và Việt Nam đến tỉnh Bắc Giang để 

khảo sát, đàm phán, thu mua vải thiều trong thời gian tới. 

 UBND tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo an ninh, 

trật tự theo đúng các quy định của pháp luật.  

 Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công an (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 
- Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Lục Ngạn; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 
+ CVP, TKCT, TH; 

+ Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lê Ánh Dương 

 

 



DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN TRUNG QUỐC ĐĂNG KÝ VÀO  VIỆT NAM THU MUA VẢI THIỀU NĂM 2022 

(Theo công văn số        /UBND-NC ngày       /4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

ST

T 

Thông tin về người nước ngoài Thông tin về người Việt Nam 

Họ và tên người nước 

ngoài (viết tiếng La tinh) 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Số hộ chiếu 

Địa chỉ nơi đi 

từ nước ngoài 

Họ và tên thương 

nhân 

Địa chỉ (ghi rõ 

thôn/xóm/TD

P, xã, thị 

trấn) 

Số điện thoại 

1 LYU. YIDE 08/08/1969 Nam EG5059197 SHANDONG 

Trương Văn Sâm Lim, Giáp Sơn 0917.359.333 

2 SU. FANGJUN 07/08/1986 Nam EI4377840 HENAN 

3 ZHA. CONGBING 10/10/1981 Nam E60060208 HUBEI 

4 SHEN. YAGAN 21/12/1963 Nam E72294662 FUJIAN 

5 CHEN. QUANYI 24/10/1976 Nam EG1884397 HENAN 

6 WU PENG 

 09/02/1984  Nam EC7707145   HE NAN 

(HA NAM 

TRUNG QUOC) 

NONG THI LOI 
Thanh Văn 1, 

Tân Hoa 
0986215725 

7 MEN YONG CHAO 

 02/03/1982  Nam  EH5623628  HE NAN 

(HA NAM 

TRUNG QUOC) 

8 ZHANG YANG 

 08/12/1994  Nam  EJ2611955  HE NAN 

(HA NAM 

TRUNG QUOC) 

9 TONG HAI YANG 

 22/04/1984  Nam  EG0695031  HE NAN 

(HA NAM 

TRUNG QUOC) 

10 MEN JIA SEN 

 24/09/1986  Nam  EC9143402  HE NAN 

(HA NAM 

TRUNG QUOC) 

11 CHEN CHAO GUI 

 11/10/1957 Nam   EG5650561  GUANG XI 

(QUANG TAY 

TRUNG QUOC) 



12 ZHOU YANG LONG 

 24/10/1980  Nam  EC4771786  GUANG XI 

(QUANG TAY 

TRUNG QUOC) 

13 HUANG YA QIANG 

12/02/1986 Nam EI14288473 GUANG XI 

(QUANG TAY 

TRUNG QUOC) 

14 HUANG CHUN MAO 

05/06/1951 Nam EF9389823 GUANG XI 

(QUANG TAY 

TRUNG QUOC) 

15 QIU KAI YE 

08/05/2001 Nam  EA9060875 GUANG XI 

(QUANG TAY 

TRUNG QUOC) 

16 QIU CHONG LI 

26/08/1980 Nam EC8504092 GUANG XI 

(QUANG TAY 

TRUNG QUOC) 

17 XU.FIANMIN 14/10/1973 Nam E68032369 Si Chuan-TQ 
Bùi Huy Nghĩa 

Kép, Hồng 

Giang 
0985 599 639 

18 WU GANG 26/7/1965 Nam G59078022 Si Chuan-TQ 

19 Hu De Zhong 8/9/1974 Nam E92138360 
ChongQing, 

China 

Tạ Thị Thủy 
Thôn Lim, xã 

Giáp Sơn 
0976 490 188 

20 Li Jin Bing 28/12/1973 Nam E74419499 
GuangDong, 

China 

21 Li Wei Qiang 12/12/1978 Nam E748157822 
GuangDong, 

China 

22 Yu Xue Dong 21/9/1990 Nam G511500103 Si Chuan, China 

23 He Hai Jun 6/10/1982 Nam ED45478469 GuangXi, China 

24 HUANG ZHI QIANG 
01/01/1977 Nam EE7061085 Quảng Tây 

Lưu Văn Phúc 
Thum Mới, Quý 

Sơn 
0985861362 25 TANG CHANG GUI 

14/10/1973 Nam E77635171 Quảng Tây 

26 SUN DONG 
26/10/1973 Nam E88149813 Quảng Tây 

27 ZHOU DONG BO 4/4/1970 Nam EE0464725 Hồ Nam, TQ Thân Thị Đào Nam Dương, 0989811755 



28 HU JIAN HUA 18/01/1968 Nam E02559949 Giang Tây,TQ 

29 FAN AI HUA 17/8/1967 Nam E21947959 Giang Tây,TQ 

30 XUI GUI LIN 

 

16/6/1968 

 

Nam G60304936 

 

DONG BEI 

 

Trần Phúc Thắng 
Hăng Bông, 

Hồng Giang 

0973501736 

 

31 TIAN XUE JIANG 

 

24/8/1967 

 

Nam EG9508696 

 

TIAN JIN 

 

32 ZHANG LIANG 

 

01/5/1976 

 

Nam E07947895 

 

HU NAN 

 

33 XU GUI YOU 

 

04/5/1975 

 

Nam E01073270 

 

JI LIN 

 

34 YANG WEN BING 

 

14/3/1985 

 

Nam E18280509 

 

HU NAN 

 

35 LAI GUAN BANG 

 

14/10/1983 

 

Nam EG5692398 

 

GUANG XI 

 

36 CHEN. SHILING 26/06/1977 Nữ EG0477691 Quảng Tây Vũ Văn Nguyên Lim, Giáp Sơn 0964.398.685 

37 TIAN. JULIN 24/04/1987 Nam EG8200498 An Huy 0946.501.279 

38 SUN. GUOCHUN 28/02/1969 Nam E85054972 Chiết Giang Trần Văn Thành Lim, Giáp Sơn 0334.404.205 

39 YAN. SHUGUI 19/8/1981 Nam E98487057 Quảng Đông 

40 ZHAI. LIMING 25/4/1988 Nam EA0150529 Chí Lâm 

41 WANG. SHANMING 17/7/1974 Nam EG6555199 Liêu Linh 

42 HUANG. DONGYUAN 20/5/1991 Nữ EF6202436 GUANGXI Trương Văn Tiệp Lim, Giáp Sơn 0327.606.668 

43 WANG. SHANMING 17/7/1974 Nam EG6555199 HEILONGJIAN

G 

Trần Ngọc Hà Lim, Giáp Sơn 0964.103.369 

44 ZHANG ZHIQIANG 01/02/1958 Nam EF2282145 FUJIAN 

Giáp Văn Mỹ Lim, Giáp Sơn 0983.318.557 

45 LIU SHA 12/7/1983 Nam EG8966420 HUBEI 

46 WANG DACAI 17/02/1965 Nam EG2047648 ANHUI 

47 HE YONGHUI 10/3/1973 Nam EE1182830 GUANG XI 

48 ZHANG YOUJIE 29/4/1982 Nam EA0520447 HUNAN 

49 WU CHUNJIAN 26/8/1972 Nam EG9664139 FUJIAN 

50 LIANG XIQIAO 25/8/1964 Nữ EC6341439 GUANG XI 

51 ZHOU. TIAN BING 02//9/1971 Nam EO1798240 SICHUAN La Quý Mùa Trại Mới, Giáp 0979.776.808 



52 ZHOU. TIAN GUI 13/4/1966 Nam EO1798244 SICHUAN Sơn 

53 ZHANG DING GUO 24/4/1986 Nam E70518963 HUNAN 

54 LU XIAO BO 1978 Nam EO7303047 CHONGQING 

55 HE. BIN 28/9/1966 Nam EB8668380 CHONGQING 

56 JI. FABING 28/01/1967 Nam EB8651053 CHONGQING 

57 QIN . ZONG KUI 29/10/1972 Nam EC8488239 SICHUAN 

58 LIN JIANSHENG 28/10/1965 Nam EG8831047 FUJIAN 

59 HU. MINGFA 03/8/1963 Nam EI6357868 HUNAN 

60 PENG. SHUANGQING 28/10/1976 Nam E86063389 HUNAN Tạ Văn Chính Lim, Giáp Sơn 0984191888 

61 LIU. JIANGCHUN 23/3/1974 Nam EF8578041 HUNAN 

62 LI. TAO 18/11/1983 Nam E37134953 JIANG XI 

Dương Thị Chiến Lim, Giáp Sơn 0967.189.577 63 YAN. GUOQING 18/3/1978 Nam E05364632 JIANG XI 

64 SHI. YANG 24/5/1969 Nam E09375615 HENAN 

65 MENG. SHUAI 17/06/1997 Nam EH 2947325 TT Hong Miao, 

Hà Nam 

Dương Văn Nhi Áp, Tân 

Quang 

0985152935 

66 HUANG WEN MAO 02/01/1963 Nam EJ 2051034 Quảng Tây 

Hứa văn Sửu 
Áp, Tân 

Quang 
0356700369 67 HUANG SHI WEN 21/01/1981 Nam E07618020 Quảng Tây 

68 ZHOU JIAN PING 09/01/1980 Nam E12109467 Quảng Tây 

69 HUTAILUN 18/6/1970 Nam EO7968670 SICHUAN Bùi Văn Năng Phì Điền 0946811789 

70 WANG HAISHENG 23/1/1993 Nam EJ5082635 SHANDONG 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

71 LIU.BEI 8/8/1990 Nam E22601476 HENAM 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

72 SI.GUANGLING 20/12/1975 Nam EJ3080729 SHANDONG 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

73 ZHANG.XIGUI 30/10/1982 Nam EJ1659785 HUBEI 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

74 ZHOU.MINGQIN 10/10/1971 Nam EJ4213907 SHANGHAI HTX Nông nghiệp TDP Mới, TT 0964665688 



Thành Phát Lục 

Ngạn 

Chũ 

75 HUANG.KAI 17/9/1993 Nam EE5223697 HUBEI 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn  

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

76 DU.ZIHAO 05/01/1999 Nam EJ4862128 SHANDONG 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

77 LIU.XIJING 04/02/1991 Nam EE7036856 SHANDONG 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

78 HUANG.YONGRUI 03/6/1996 Nam EF5019562 GUANGDONG 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

79 XIAO.WEIZHENG 20/11/1971 Nam E23316958 HUNAM 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

80 ZHANG.ZIDONG 03/11/1986 Nam EJ2649767 HENAM 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

81 GUO.XUYUN 21/9/1997  Nam E11528032 TIANJIN 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

82 WANG.YU 8/4/1985 Nam EJ2220158 
HEILONGJIAN

G 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

83 WANG.YONGCAI 02/11/1986 Nam  EA4072476 XINJIANG 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

84 OU.YONGFENG 21/3/1987 Nam E91683892 HUNAM 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 



85 HU.PEIXIANG 15/02/1965 Nam EC2969535 GANSU 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

86 JIANG.JINGHAN 5/5/2004 Nam EC8936653 ANHUI 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

87 HUANG.PEIQIN 7/5/1965 Nam EJ5117774 GUANGDONG 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

88 ZHANG.AIHUA 12/10/1988 Nam EC9072821 JIANGXI 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

89 PENG.HUAN 7/4/1993 Nam EG9878813 HUBEI 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

90 CHENG.THONGYU 21/01/1999 Nam EJ1646800 HUBEI 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

91 JIANG.YAPING 01/8/1999 Nam E97592828 HUNAM 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

92 LIANG.JUQUAN 12/02/1970 Nam EH0621414 GUANGDONG 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

93 TAO.SONG 20/7/1992 Nam EH1278338 GUIZHOU 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

94 HE.QIANG 3/12/1986 Nam EH5747072 HUBEI 

HTX Nông nghiệp 

Thành Phát Lục 

Ngạn 

TDP Mới, TT 

Chũ 
0964665688 

95 Wang Jun Zhao 25/5/1990 Nam EG 1371171 Hé Nán Thân Thị Đào Nam Dương, 0989811755 
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